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	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TIN LỚP 7 

Năm học 2017 – 2018
Thời gian: 45’. Ngày .................

	
	


I - MỤC TIÊU

1. Kiến thức:
- Biết chương trình bảng tính là gì và nhu cầu sử dụng bảng tính trong công việc.

- Nhớ được cách sử dụng phần mềm Earth Exploser.

- Nhận biết được các thành phần cơ bản trên trang tính,

- Hiểu khái niệm hàng, cột, ô, địa chỉ ô tính, khối, địa chỉ của khối.

- Biết cách nhập công thức, cách sử dụng địa chỉ trong công thức.

- Hiểu được các yêu cầu tính toán để sử dụng công thức hay hàm hợp lí.

2. Kỹ năng:
- Biết khởi động, lưu và thoát khỏi Excel

- Nhận biết được các ô, hàng, cột trên trang tính Excel.

- Biết nhập, sửa, xoá dữ liệu.

- Nhập công thức và hàm đúng cú pháp.

- Biết sao chép và di chuyển dữ liệu, công thức.

3. Thái độ:

- HS nghiêm túc làm bài, độc lập suy nghĩ.
4. Năng lực:

- Tư duy logic, tư duy trừu tượng, CNTT, tính toán.
II   CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm.

2. Học sinh: Học bài ở nhà.
III -  PHƯƠNG PHÁP

- Kết hợp trắc nghiệm khách quan – Tự luận

- Kiểm tra viết trên giấy. 

IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

	Cấp độ Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chương trình bảng tính, các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.
	2

1
	1
1
	
	1

2.5
	
	
	
	
	4
4.5

	Sử dụng công thức để tính toán.
	2
1.5
	
	1
0.5
	
	1
0.5
	
	
	1

1
	5
3.5

	Thao tác với bảng tính
	1

0.5
	
	
	
	
	1

1.5
	
	
	2

2

	Tổng số câu

Tổng số điểm
	6
4
	2
3
	2
2
	1

1
	11
10

	Tỉ lệ phần trăm
	40%
	30%
	20%
	10%
	


V.  NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA: (kèm theo)
VI.  ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: (kèm theo)
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	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TIN LỚP 7
Năm học 2017-2018
Thời gian: 45’. Ngày ...../12/2015


Chú ý: Học sinh làm bài ra giấy, không viết vào đề.
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1:  Để thoát khỏi màn hình EXCEL ta chọn cách nào đây?

A. File/Open

B.  File/Save

C. File/Exit

D. File/Print

Câu 2:  Cách nhập hàm nào sau đây là không đúng?

A.=AVERAGE(5,A3,B1)
B.=SUM(5;A3;B1)
C.= MAX(5,A3,B1)
D.=MIN (5,A3,B1)

 Câu3:Muốn nhập công tức vào bảng tính, cách nhập nào là đúng?




A. 152 + 4 : 2              B. = 152 + 4 : 2              C. = 15^2 + 4/2
D. tất cả đều đúng

Câu 4: Muốn tính tổng của các ô A2 và D2, sau đó lấy kết quả nhân với giá  trị trong ô E2. 

            A. = (A2 + D2) * E2
B. = A2 * E2 + D2        C. = A2 + D2 * E2
D. = (A2 + D2)xE2

Câu 5:   Trong các nút lệnh [image: image1.png]
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 nút lệnh nào dùng để di chuyển  dữ liệu trong trang tính

A. [image: image5.png]
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Câu 6. Ô B5 là ô nằm ở vùng giao nhau giữa: 

  
 A. Hàng 5 cột B


          


B. Hàng B cột 5

 C. Ô đó có chứa dữ liệu B5



 
D. Từ hàng 1 đến hàng 5 và cột A .

Câu 7: Giả sử ô  A2 có giá  trị 5, ô B8 có giá  trị 27.  Tính giá trị ô E2, biết rằng E2 = MIN(A2,B8)
A.   30


B.   27


  C.   34
  

D.  5

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)
 Câu 1 (2.5 điểm) : Hãy điền tên các đối tượng được đánh số trên màn hình Excel dưới đây bằng cách chọn từ hoặc cụm từ thích hợp trong các đối tượng sau: thanh tiêu đề, thanh công thức, ô tính đang được chọn, tên hàng, tên cột, thanh bảng chọn, thanh trạng thái.



Câu 2 (1 điểm). Nêu tác dụng của việc sao chép nội dung các ô là công thức chứa địa chỉ?

Câu 3 (2.5 điểm).  Nêu cách nhập công thức tại ô G4 sử dụng địa chỉ ô tính để tính điểm trung bình môn Toán biết điểm KT15 phút: hệ số 1; KT 1 tiết hệ số 2; KT học kì hệ số 3.
-  Nêu cách sao chép công thức để tính điểm trung bình của các môn khác.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN TIN LỚP 7
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Câu có nhiều lựa chọn phải chọn đủ và đúng đáp án mới được điểm
	Câu 1.
	C
	0.5 điểm

	Câu 2.
	B, D
	1 điểm

	Câu 3.
	C
	0.5 điểm

	Câu 4.
	A
	0.5 điểm

	Câu 5.
	D
	0.5 điểm

	Câu 6.
	A
	0.5 điểm

	Câu 7
	D
	0.5 điểm


PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)
	Câu 1.
	1. Thanh tiêu đề

2.  Thanh trạng thái

3.  Ô tính đang được chọn

4.  Thanh bảng chọn

5.  Thanh công thức
	2.5 điểm

	Câu 10.
	Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ thì các địa chỉ sẽ được điều chỉnh để giữa nguyên quan hệ tương đối về vị trí so với ô đích.
	1 điểm

	Câu 11.
	- Tại ô G4 gõ: = (C3 + D3*2 + E3*2 + F3*3)/8 
	1.5 điểm

	
	- Chọn ô G4 ( nhấn Copy ( chọn khối G5: G11 ( nhấn Paste
	1 điểm


	BAN GIÁM HIỆU

       Tạ Thị Thanh Hương
	TỔ CHUYÊN MÔN

          Nguyễn Thị Thúy
	NGƯỜI RA ĐỀ

Nguyễn Hồng Huyền
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